
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 04 Từ ngày/From 08/09/2025 đến ngày/To 12/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Dương Thị Phi Yến 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(08/09/25) 

1 SHCN Sinh hoạt nội quy, nề nếp  

2 Công nghệ Phân tích 1 bài nghiên cứu khoa học. Những cân nhắc về 
mặt đạo đức trong nghiên cứu. Chọn 3 đề tài NCKH mà em thích 

3 Công nghệ Phân tích 1 bài nghiên cứu khoa học. Những cân nhắc về 
mặt đạo đức trong nghiên cứu.  

4  English (Expat) 

E8: Unit 2: Vocabulary: SB p.18 + Reading: SB p.19 (HW: 
WB p.12 & 13) 
E9: Unit 1: Developing speaking: WB p.9 & Unit 2: 
Vocabulary: SB p.18 
E10: Unit 1: Developing writing: SB p.15 + WB p. 10 

 

5 English (Expat) 

E8: Unit 2: Vocabulary: SB p.18 + Reading: SB p.19 (HW: 
WB p.12 & 13) 
E9: Unit 1: Developing speaking: WB p.9 & Unit 2: 
Vocabulary: SB p.18 
E10:  Unit 1: Developing writing: SB p.15 + WB p. 10 

 

6 Math Solving equations & inequalities 
Mang theo tablet có cài đặt ứng dụng "Khan 
Academy" và đăng nhập vào app bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

7 Math Solving equations & inequalities Mang theo tablet có cài đặt ứng dụng "Khan 
Academy" và đăng nhập vào app bằng tài 



 

 
 

khoản Google trường cấp. 

8 Hóa học Bài 16: Tính chất chung của kim loại  

9 Hóa học Bài 16: Tính chất chung của kim loại  

 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Ba 
Tuesday 

(09/09/25) 

1 Toán Bài 2. Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương 
trình bậc nhất hai ẩn Mang theo SGK, vở, đồ dùng học tập 

2 GTS Chặng 1: Đi tìm Hạnh phúc của tôi 
Những cảm xúc hạnh phúc Bút, bút màu, giấy, tập ghi chép 

3 Sinh học Các quy luật di truyền của Mendel SGK, vở, bút 

4  English (Expat) 

E8: WB check - Review Unit 1 + Quiz 1 (45’) 
E9: Unit 1: Language checkpoint: SB pp.16-17 + WB p.11 
(Cont.) + Quiz 1 (45') 
E10: Unit 2: Vocabulary: SB p.18 + WB p.12 

 

5 English (Expat) 

E8: WB check - Review Unit 1 + Quiz 1 (45’) 
E9:  Unit 1: Language checkpoint: SB pp.16-17 + WB p.11 
(Cont.) + Quiz 1 (45') 
E10: Unit 2: Vocabulary: SB p.18 + WB p.12 

 

6 Ngữ Văn 

Nói - Nghe: Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm 
trong đời 
sống. 
 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: Bút, vở, SGK 

7 Ngữ Văn Ôn tập + Viết ngắn 
(Kiểm tra thường xuyên HS1 - L1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: Bút, vở, SGK 
 

8 Đại sứ Chọn CLB đại sứ  



 

 
 

9 Đại sứ Chọn CLB đại sứ  

Thứ Tư 
Wednesday 
(10/09/25) 

1 Âm nhạc Bài đọc nhạc số 1 SGK Âm nhạc 9 

2 Âm nhạc Nghệ thuật biểu diễn Nhạc cụ ( nếu có ) 

3 Vật lý Bài 2: Cơ năng (tiếp theo) Hoàn thành BTVN 

4  English 

E8: Unit 2: Vocabulary & Listening: SB p.21 + p.24 & WB 
p.15 
E9: Unit 2: Reading: SB p.19 & Vocabulary & Listening: 
SB p.21 + p.24  
HW: WB p.15 
E10: Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 & WB p.14  

 

5 English 

E8: Unit 2: Vocabulary & Listening: SB p.21 + p.24 & WB 
p.15 
E9: Unit 2: Reading: SB p.19 & Vocabulary & Listening: 
SB p.21 + p.24  
HW: WB p.15 
E10:  Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 & WB p.14 

 

6 Toán 
Bài 2. Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương 
trình bậc nhất hai ẩn Mang theo SGK, vở, đồ dùng học tập 

7 Toán Bài 2. Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông Mang theo SGK, vở, đồ dùng học tập 

8 Ngữ Văn 
Bài 2: Giá trị của văn chương 
Tri thức đọc hiểu 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: Bút, vở, SGK 

9 Ngữ Văn Đọc: Về hình tượng bà Tú trong bài thơ "Thương vợ" Chuẩn bị dụng cụ học tập: Bút, vở, SGK 

Thứ Năm 
Thursday 1 LS&ĐL Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945 Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ: SGK, vở ghi 

chép, bút. 



 

 
 

(11/09/25) 
2 LS&ĐL Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945) (Tiết 1) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ: SGK, vở ghi 
chép, bút. 

3 LS&ĐL Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945) (Tiết 2) 
Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ: SGK, vở ghi 
chép, bút. 

4  English 

E8: Reading & Language art G6: Unit 1_Lesson 2 
E9:  Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB p.14 
E10: Unit 2: Vocabulary & Listening: SB p.21 + p.24 & WB 
p.15 

 

5 English 

E8: Reading & Language art G6: Unit 1_Lesson 2 
E9:  Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB p.14 
E10:  Unit 2: Vocabulary & Listening: SB p.21 + p.24 & WB 
p.15 

 

6 Tin học - CN-KT Thiết kế cầu Học tại ICT 

7 Tin học - CN-KT Thiết kế cầu Học tại ICT 

8 GDĐP (STEAM PBL) Tự học  

9 GDĐP (STEAM PBL) Tự học  

Thứ Sáu 
Friday 

(12/09/25) 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Trung thu (B2). Giấy a4, bút chì, màu vẽ và tẩy 

2 English (Expat) 
E8: Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB p.14 
E9:  Reading & Language art G7: Unit 1_Lesson 2 
E10: Reading & Language art G8: Unit 1_Lesson 2 (cont.) 

E9 Dặn dò: Học sinh mang theo thiết bị điện tử 

3 English (Expat) 
E8: Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB p.14 
E9:  Reading & Language art G7: Unit 1_Lesson 2 
E10: Reading & Language art G8: Unit 1_Lesson 2 (cont.) 

 

4  Toán Bài 2. Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông Mang theo SGK, vở, đồ dùng học tập 



 

 
 

 

5 GDCD/KNS Tự nhận thức – Tất cả về tôi (tt) Bút, bút màu, giấy, tập ghi chép 

6 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tâng cầu cá nhân liên tục (mục tiêu 10–15 nhịp). 
- Tâng cầu theo nhóm đôi, chuyền qua lại  
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Học sinh mang giầy thể thao, đồng phục thể 
dục và bình nước cá nhân. 

7 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tâng cầu cá nhân liên tục (mục tiêu 10–15 nhịp). 
- Tâng cầu theo nhóm đôi, chuyền qua lại  
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Học sinh mang giầy thể thao, đồng phục thể 
dục và bình nước cá nhân. 

8 HĐTN.HN Tự học có hướng dẫn  

9 HĐTN.HN Tự học có hướng dẫn  


